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1 12110321 Lê Hà Sơn Văn Quốc Huy 26/07/1994 12110CLC 8.62 Giỏi 72 500,000

2 12119021 Vũ Đức Phú 27/01/1994 12119CLC 8.68 Giỏi 66 500,000

3 12124200 Nguyễn Đình Lộc 29/03/1994 12124CLC 8.61 Giỏi 95 500,000

4 12141442 Trương Nguyễn Quang Huy 17/12/1994 12141CLDT1 8.81 Giỏi 81 500,000

5 12143415 Phạm Văn Hiển 02/08/1991 12143CL1 8.93 Giỏi 100 500,000

6 12144174 Phan Minh Hoàng 17/03/1994 12144CLC 9.04 Giỏi 76 500,000

7 12147124 Đặng Thế Duy 01/05/1994 12147CLC 8.50 Giỏi 100 500,000

8 12150057 Phan Minh Nhật 18/10/1994 12150CLC 8.76 Giỏi 94 500,000

9 13110268 Nguyễn Minh Vũ 31/07/1995 13110CLC 8.80 Giỏi 100 500,000

10 13119098 Đường Vỷ Luân 15/10/1995 13119CL2 8.57 Giỏi 83 500,000

11 13125208 Phạm Trần Anh Thư 03/12/1995 13125CLC 8.60 Giỏi 94 500,000

12 13143009 Nguyễn Hoàng Ân 16/07/1995 13143CL2 8.58 Giỏi 100 500,000

13 13143602 Nguyễn Phước Tài 29/09/1995 13143CL1 8.58 Giỏi 96 500,000

14 14145384 Nguyễn Thanh Tịnh 02/10/1995 14145CLC 8.58 Giỏi 100 500,000

15 14150227 Hoàng Thị Khánh Diệu 02/09/1996 14150CLC 9.30 Giỏi 93 500,000
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15 14150227 Hoàng Thị Khánh Diệu 02/09/1996 14150CLC 9.30 Giỏi 93 500,000

16 14151134 Đặng Quốc Vũ 20/12/1996 14151CLC 8.89 Giỏi 100 500,000

17 15109022 Phan Thị Lệ Mỹ 21/02/1997 15109CL2 8.74 Giỏi 96 500,000

18 15109056 Lê Ngọc Yến 10/11/1997 15109CL1 8.74 Giỏi 100 500,000

19 15110127 Phạm Xuân Thắng 06/08/1988 15110CL1 9.09 Giỏi 88 500,000

20 15110152 Đặng Hồ Vũ 08/01/1996 15110CL5 9.40 Giỏi 85 500,000

21 15110155 Nguyễn Minh Ý 15/04/1997 15110CL3 8.86 Giỏi 100 500,000

22 15110381 Lê Đình Quang 01/11/1997 15110CL4 9.15 Giỏi 100 500,000

23 15125043 Lê Trần Nữ Thanh Thùy 19/05/1997 15125CL1 8.84 Giỏi 100 500,000

24 15141076 Nguyễn Thanh Trọng 14/06/1997 15141CL1 8.61 Giỏi 100 500,000

25 15144083 Nguyễn Đắc Anh Tuấn 26/02/1997 15144CL3 8.68 Giỏi 100 500,000

26 15145008 Đỗ Ngọc Ân 20/06/1997 15145CL2 9.14 Giỏi 74 500,000

27 15145044 Nguyễn Quốc Định 09/12/1997 15145CL3 8.50 Giỏi 97 500,000

28 15146067 Phạm Hoàng Duy Long 19/09/1997 15146CL1 8.95 Giỏi 72 500,000

29 15146069 Nguyễn Duy Quang Lộc 08/04/1997 15146CL3 8.51 Giỏi 90 500,000

30 15148014 Đỗ Hiệp Xuân Hảo 11/02/1997 15148CL1 8.83 Giỏi 100 500,000

1 12125134 Lê Thị Phương Thảo 02/10/1994 12125CLC 8.23 Khá 96 300,000

2 12141116 Trần Nam Khôi 14/05/1994 12141CLDT2 8.31 Khá 83 300,000

3 12141738 Ngô Minh Khoa 07/07/1994 12141CLVT 8.32 Khá 79 300,000

4 12142154 Nguyễn Hoàng Minh 26/11/1994 12142CLC 8.40 Khá 84 300,000

5 12143367 Chí Ngọc Quyền 02/12/1994 12143CL2 8.46 Khá 92 300,000

6 12143516 Nguyễn Lê Quang Nhật 18/05/1994 12143CL3 8.49 Khá 84 300,000

7 12145177 Cao Hửu Thuấn 15/05/1994 12145CLC 7.86 Khá 93 300,000

8 12146234 Nguyễn Khắc Vũ 08/08/1994 12146CLC 8.02 Khá 74 300,000
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9 12148015 Nguyễn Thị Thu Hương 30/01/1994 12148CLC 7.90 Khá 83 300,000

10 12149351 Nguyễn Nguyên Thiên Ân 20/06/1994 12149CLC 7.41 Khá 65 300,000

11 12151091 Nguyễn Mạnh Trường 20/01/1994 12151CLC 8.16 Khá 75 300,000

12 13116191 Tạ Khánh Vân 05/01/1995 13150CLC 8.47 Khá 100 300,000

13 13119131 Nguyễn Tuấn Sơn 27/07/1995 13119CL1 7.98 Khá 91 300,000

14 13141279 Nguyễn Hữu Sơn 08/11/1995 13141CLDT2 8.37 Khá 100 300,000

15 13141543 Lâm Hùng Sơn 10/09/1995 13141CLVT 8.32 Khá 92 300,000

16 13141568 Đặng Minh Tú 04/05/1995 13141CLDT1 8.42 Khá 100 300,000

17 13142044 Nguyễn Tường Duy 01/10/1995 13142CL1 7.80 Khá 68 300,000

18 13142411 Hoàng Gia Phát 23/04/1995 13142CL2 8.26 Khá 70 300,000

19 13143477 Trần  Minh 10/10/1995 13143CL4 8.02 Khá 80 300,000

20 13143502 Nguyễn Ngọc Quý 07/02/1994 13143CL3 8.15 Khá 95 300,000

21 13144046 Hà Quốc Hoàng 17/09/1995 13144CLC 8.03 Khá 88 300,000

22 13145449 Nguyễn Hoàng Thanh 13/03/1995 13145CL2 7.85 Khá 96 300,000

23 13145484 Phạm Anh Tuấn 20/09/1995 13145CL1 7.94 Khá 96 300,000

24 13146296 Nguyễn Vũ Trung Kiên 03/01/1995 13146CLC 8.00 Khá 83 300,000

25 13147024 Võ Lê Phú Huy 24/04/1994 13147CL1 7.77 Khá 100 300,000

26 13147204 Bùi Văn Nhân 1995 13147CL2 8.21 Khá 89 300,000

27 13148087 Huỳnh Bửu Châu 28/07/1995 13148CLC 7.51 Khá 85 300,000

28 13149017 Lê Tiến Danh 27/11/1995 13149CL1 8.30 Khá 86 300,000

29 13149104 Lê Hoàng Nhẩn 25/08/1995 13149CL2 8.11 Khá 80 300,000

30 13151026 Nguyễn Hoàng Hải 17/05/1995 13151CLC 7.99 Khá 100 300,00030 13151026 Nguyễn Hoàng Hải 17/05/1995 13151CLC 7.99 Khá 100 300,000

31 14110392 Trương Quang Hoàng 23/05/1996 14110CL2 7.25 Khá 87 300,000

32 14110422 Nguyễn Quốc Tĩnh 09/08/1996 14110CL3 8.15 Khá 80 300,000

33 14110434 Nguyễn Văn Phi Tước 31/12/1996 14110CL1 8.33 Khá 77 300,000

34 14119134 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trinh 02/06/1996 14119CL2 7.84 Khá 94 300,000

35 14119161 Phạm Văn Nhã 27/11/1996 14119CL1 8.15 Khá 96 300,000

36 14124208 Phùng Thị Phương Quỳnh 09/07/1996 14124CLC 8.24 Khá 100 300,000

37 14125092 Hoàng Thanh Tùng 14/04/1996 14125CLC 8.34 Khá 92 300,000

38 14141088 Trần Ngọc Hải 17/01/1996 14141CL2 7.80 Khá 78 300,000

39 14141279 Phạm Mai Tân 21/09/1996 14141CL1 7.86 Khá 79 300,000

40 14141520 Âu Đình Tâm 26/10/1996 14141CL3 7.40 Khá 98 300,000

41 14142004 Nguyễn Thành An 13/01/1996 14142CL2 7.52 Khá 99 300,000

42 14142348 Lương Xuân Trường 31/10/1996 14142CL1 8.20 Khá 80 300,000

43 14143345 Bùi Tá Quang 07/03/1996 14143CLC 8.16 Khá 93 300,000

44 14144181 Phạm Hoàng Quang Duy 09/02/1996 14144CL1 7.36 Khá 71 300,000

45 14144234 Nguyễn Lộc Thọ 25/08/1995 14144CL2 7.92 Khá 100 300,000

46 14146049 Trương Quang Định 19/06/1996 14146CL1 7.80 Khá 77 300,000

47 14146227 Trần Quang Khánh Toàn 30/05/1996 14146CL2 7.75 Khá 76 300,000

48 14147165 Thái Thành Đạt 22/12/1996 14147CL1 7.38 Khá 100 300,000

49 14147166 Trần Quốc Đạt 22/02/1996 14147CL2 7.94 Khá 84 300,000

50 14148192 Nguyễn Như Hảo 22/11/1996 14148CLC 7.61 Khá 100 300,000

51 14149121 Ngô Tấn Phát 03/10/1996 14149CL2 7.86 Khá 83 300,000

52 15110098 Đặng Phan Hoàng Phúc 27/10/1997 15110CL2 8.12 Khá 82 300,000

53 15116030 Nguyễn Đức Mạnh 26/12/1997 15116CL1 8.37 Khá 84 300,000

54 15116061 Trần Vân Tú 02/01/1996 15116CL2 7.85 Khá 100 300,000

55 15119001 Nguyễn Minh Anh 19/02/1997 15119CL1 7.34 Khá 68 300,000



56 15119009 Nguyễn Thanh Bình 18/01/1997 15119CL2 7.60 Khá 69 300,000

57 15124008 Nguyễn Hoàng Trúc Giang 17/03/1997 15124CL1 8.49 Khá 67 300,000

58 15124062 Nguyễn Thị Thúy Vi 18/09/1997 15124CL2 8.41 Khá 100 300,000

59 15125041 Nguyễn Đỗ Thanh Thiên 15/10/1997 15125CL2 8.47 Khá 81 300,000

60 15127006 Lê Quang Đính 18/08/1997 15127CLC 7.05 Khá 69 300,000

61 15141045 Trương Thúy Ngân 15/02/1997 15141CL3 8.15 Khá 74 300,000

62 15141348 Trang Nguyễn Trung Phát 09/02/1997 15141CL2 8.41 Khá 100 300,000

63 15142033 Phạm Minh Hiếu 30/05/1996 15142CL4 8.43 Khá 88 300,000

64 15142096 Nguyễn Ngọc Quý 22/06/1997 15142CL2 7.73 Khá 81 300,000

65 15142100 Lê Hoàng Sơn 23/12/1997 15142CL1 8.24 Khá 98 300,000

66 15142119 Đỗ Lưu Trường 07/10/1997 15142CL3 8.13 Khá 68 300,000

67 15143029 Nguyễn Thế Hoàng 20/01/1993 15143CL3 8.49 Khá 89 300,000

68 15143041 Chu Nam Kiên 13/10/1997 15143CL1 7.55 Khá 74 300,000

69 15143067 Nguyễn Chí Thành 13/12/1997 15143CL2 7.79 Khá 67 300,000

70 15144027 Hoàng Quang Hùng 01/05/1997 15144CL2 8.45 Khá 90 300,000

71 15144064 Trương Trường Thạnh 18/09/1997 15144CL1 8.35 Khá 100 300,000

72 15145028 Nguyễn Quang Duy 15/12/1997 15145CL6 8.18 Khá 72 300,000

73 15145029 Thái Kế Duy 26/08/1997 15145CL5 8.40 Khá 96 300,000

74 15145141 Lê Thanh Tâm 19/10/1997 15145CL4 8.17 Khá 84 300,000

75 15145175 Trần Hữu Mạnh Tùng 30/05/1997 15145CL1 7.70 Khá 83 300,000

76 15146014 Nguyễn Văn Chương 31/08/1997 15146CL4 8.23 Khá 90 300,000

77 15146017 Nguyễn Công Danh 10/02/1997 15146CL2 8.36 Khá 83 300,00077 15146017 Nguyễn Công Danh 10/02/1997 15146CL2 8.36 Khá 83 300,000

78 15147040 Nguyễn Hà Nhật Tâm 09/07/1997 15147CL1 7.79 Khá 74 300,000

79 15147049 Hồ Đức Tiên 28/07/1997 15147CL2 8.07 Khá 100 300,000

80 15148042 Nguyễn Hữu Quý 09/05/1997 15148CL2 7.43 Khá 74 300,000

81 15149024 Trần Phùng Gia Khánh 18/10/1997 15149CL2 8.31 Khá 87 300,000

82 15149221 Nguyễn Thị Sương Mai 07/12/1997 15149CL1 7.76 Khá 100 300,000

83 15150016 Ngô Thị Gia Linh 24/08/1997 15150CL1 8.12 Khá 71 300,000

84 15150017 Nguyễn Hồng Ngọc Linh 22/05/1997 15150CL2 7.93 Khá 70 300,000

85 15151044 Trần Đăng Khôi 24/04/1995 15151CL3 8.47 Khá 100 300,000

86 15151051 Lê Thanh Minh 21/01/1997 15151CL1 8.29 Khá 84 300,000

87 15151074 Trần Dương Tấn 06/12/1997 15151CL2 8.31 Khá 77 300,000

Tổng cộng: 117 Sinh viên
Ngày 23 tháng 03 năm 2016




